
Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú

1 1 Mãn Thị Hồng Tính Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

2 2 Trần Hồ Duy Hải Phường Bảo An Nhân viên Trạm Y tế

3 3 Hồ Thị Hà Phường Đô Vinh Nhân viên Phòng khám Tháp Chàm

4 4 Lâm Thị Thu Thảo Phường Phước Mỹ Nhân viên Trạm Y tế

5 5 Nguyễn Thị Hoàng Trân Phường Phủ Hà Trưởng Trạm Y tế

6 6 Tạ Thị Thúy Phường Kinh Dinh Nhân viên Trạm Y tế

7 7 Hà Thị Thanh Hương Phường Đạo Long Nhân viên Trạm Y tế

8 8 Lê Thị Minh Nguyệt Phường Đông Hải Nhân viên Trạm Y tế

9 9 Lê Thị Tường Vi Phường Mỹ Đông Trưởng Trạm Y tế

10 10 Võ Thị Thanh Xuân Xã Thành Hải Nhân viên Trạm Y tế

11 11 Huỳnh Thị Ba Phường Văn Hải Nhân viên Trạm Y tế

12 12 Nguyễn Thị Nhung Phường Mỹ Hải Trưởng Trạm Y tế

13 13 Nguyễn Nữ Hồng Đào Phường Mỹ Bình Nhân viên Trạm Y tế

14 14 Dương Thị Hoa Phường Đài Sơn Nhân viên Trạm Y tế

15 1 Trịnh Thị Thu Vân Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

16 2 Nguyễn Văn Ngà Xã Lâm Sơn Nhân viên Trạm Y tế

17 3 Nguyễn Thị Hằng Xã Lương Sơn Trưởng Trạm Y tế

18 4 Phạm Đình Chư Thị trấn Tân Sơn
Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật 

Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn

19 5 Hoàng Đức Ái Xã Quảng Sơn Nhân viên Trạm Y tế

20 6 Đinh Trung Điệp Xã Mỹ Sơn Trưởng Trạm Y tế

21 7 Đạo Văn Thụy Xã Nhơn Sơn Trưởng Trạm Y tế

22 8 Nguyễn Thị Thanh Hồng Xã Hòa Sơn Trưởng Trạm Y tế

23 9 Trần Thị Kim Dung Xã Ma Nới Trưởng Trạm Y tế

24 1 Nguyễn Thị Thùy Trang Trung tâm Y tế huyện Bác Ái
Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật - 

An toàn thực phẩm

25 2 Chamaléa Hiếu Xã Phước Đại
Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật - 

ATTP Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

26 3 Trần Thị Hoa Xã Phước Chính Trưởng Trạm Y tế

27 4 Katơr Thị Tuyết Xã Phước Thắng Nhân viên Trạm Y tế 

28 5 Katơr Thị Sa Xã Phước Tân Trưởng Trạm Y tế

29 6 Vi Văn Sum Xã Phước Hòa Nhân viên Trạm Y tế

30 7 Pi Năng Thị Nguyệt Xã Phước Tiến Trưởng Trạm Y tế

31 8 Đạo Nữ Bích Dung Xã Phước Trung Nhân viên Trạm Y tế

32 9 Ngọc Văn Lâm Xã Phước Bình Trưởng Trạm Y tế

33 10 Chamaléa Vương Xã Phước Thành Trưởng Trạm Y tế

34 1 Trần A Toon Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

35 2 Phan Thị Thảo Thị trấn Khánh Hải
Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật 

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải

36 3 Tài Văn Sa Ha Thầm Xã Xuân Hải Phó Trưởng Trạm Y tế
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37 4 Nguyễn Thị Mỹ Dung Xã Hộ Hải Trưởng Trạm Y tế

38 5 Hà Thị Bích Diệu Xã Tri Hải Phó Trưởng Trạm Y tế

39 6 Nguyễn Quốc Việt Xã Phương Hải Nhân viên Trạm Y tế

40 7 Nguyễn Thị Tài Xã Nhơn Hải Nhân viên Trạm Y tế

41 8 Huỳnh Hồng Nàm Xã Vĩnh Hải Nhân viên Trạm Y tế

42 9 Nguyễn Thị Bích Hiệp Xã Thanh Hải Phó Trưởng Trạm Y tế

43 10 Võ Thị Hiền Xã Tân Hải Nhân viên Trạm Y tế

44 1 Nguyễn Thị Như Huy Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

45 2 Nguyễn Thành Huệ Xã Phước Chiến Nhân viên Trạm Y tế

46 3 Dương Mộng Long Xã Phước Kháng Nhân viên Trạm Y tế

47 4 Hoàng Hữu Thành Xã Bắc Phong Nhân viên Trạm Y tế

48 5 Thị Nhỏ Xã Bắc Sơn Trưởng Trạm Y tế

49 6 Lê Thụy Thanh Ngọc Xã Công Hải Phó Trưởng Trạm Y tế

50 1 Vạn Thành Út Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

51 2 Phan Thị Ngọc Bích Xã Phước Vinh Trưởng Trạm Y tế

52 3 Kiều Văn Tứ Xã Phước Hữu Trưởng Trạm Y tế

53 4 Vạn Ngọc Trại Xã Phước Thái Trưởng Trạm Y tế

54 5 Phạm Đình Trinh Xã Phước Sơn Trưởng Trạm Y tế

55 6 Vạn Thị Nhã Phương Xã Phước Hậu Phó Trưởng Trạm Y tế

56 7 Phú Thanh Đông Thị trấn Phước Dân Trưởng Trạm Y tế

57 8 Trần Hữu Ánh Xã Phước Hải Phó Trưởng Trạm Y tế

58 9 Trượng Long Xã Phước Thuận Trưởng Trạm Y tế

59 10 Trần Thùy Tường Ngân Xã An Hải Nhân viên Trạm Y tế

60 1 Đổng Quang Thịnh Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

61 2 Hải Đăng Khuyến Xã Phước Hà Nhân viên Trạm Y tế

62 3 Đinh Thị Phương Loan Xã Phước Diêm Trưởng Trạm Y tế

63 4 Võ Thị Kim Hạnh Xã Phước Dinh Trưởng Trạm Y tế

64 5 Huỳnh Thị Kim Dung Xã Nhị Hà Phó Trưởng Trạm Y tế

65 6 Cao Thị Thu Thủy Xã Phước Minh Trưởng Trạm Y tế

66 7 Miêu Văn Công Xã Phước Nam Trưởng Trạm Y tế

67 8 Đàng Năng Hồng Xã Phước Ninh Phó Trưởng Trạm Y tế

68 9 Phạm Hiền Hải Dương Xã Cà Ná Phó Trưởng Trạm Y tế

V

VI HUYỆN NINH PHƯỚC

VII HUYỆN THUẬN NAM

HUYỆN THUẬN BẮC


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2025-02-25T14:48:59+0700




